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Câu 1 (3 điểm)
	Các thông số khi thiết kế và gia công một bánh răng trụ răng thẳng
- Đường kính vòng chia: là đường kính mà tại đó bề dày răng bằng bề rộng rãnh (còn gọi là đường kính nguyên bản): 
    	                             Dc = m.Z = 3 x 97 = 291 
	0,25 đ

	
	- Đường kính đỉnh răng: 
                                          De = Dc + 2m = m(Z + 2)
                                          De = 3(97 + 2)  = 297
	0,25 đ

	
	- Đường kính chân răng: 
                                            Di = Dc - 2,5m = m.(Z - 2,5)
                                            Di = 3 (97 - 2,5) = 283,5
	0,25 đ

	
	- Đường kính vòng tròn cơ sở: 
                                            Do = Dc. cosα 
                                            Do = 0,94. Dc = 0,94 x 291 = 273.54 
	0,25 đ

	
	- Chiều cao răng: 
                     h = h' + h" =  m + 1,25m  
                     h = 3 + 1,25 x 3 = 6,75
	0,25 đ

	
	Ta có Z = 97  
Gọi Z’ là số răng cảu bánh răng giả định cần phân độ, Z’ = 100 răng
Số vòng quay của tay quay:

	
	0,25 đ

	
	Theo công thức ta có:

		
	0,25 đ

	
	
						
	
0,5 đ

	
	Vậy ta có:	Z1 = 48	Z2 = 40	Z3 = 40	Z4 = 40
Điều kiện:	Z1 + Z2 ≥ Z3 + 15   48 + 40 > 40 + 15  => Thỏa
	
0,25 đ

	
	Vậy để phay bánh răng Z = 97 ta quay tay quay đi 8 khoảng lỗ trên hàng lỗ 20 của đĩa chia phay được 1 răng.
	0,25đ

	
	Các bánh răng thay thế: Z1= 48 lắp trên trục chính đầu chia độ, Z2 = Z3 = 40 lắp trên trục trung gian; Z4= 40 lắp trên trục phụ đầu chia độ.
	0,25đ




	
	Điểm

	Câu 2: (3 điểm)
	a-/ Siêu định vị : chi tiết định vị bị khống chế quá 6 bậc tự do hoặc chi tiết định vị có một bậc tự do bị khống chế quá một lần.
	0,25 đ

	
	[image: ]Ví dụ: Khi chi tiết định vị bằng chốt trụ dài, mặt trụ dài khống chế 4 bậc tự do (hình vẽ), nếu mặt đầu của chi tiết cũng khống chế 3 bậc tự do thì  xảy ra hiện tượng siêu định vị.
· Mặt trụ khống chế 4 bậc : 
Quay quanh OX, OY và Tịnh tiến theo OX, OY.





Siêu định vị


· Mặt phẳng khống chế 3 bậc: 
Tịnh tiến OZ và Quay quanh OX, OY
Như vậy bậc tự do quay quanh OX, OY được khống chế 2 lần
	

0,75 đ 
(vẽ hình 0.25 đ)

	
	                                                                                    ∙∙
[bookmark: _GoBack]- Chi tiết  dạng đĩa định vị trên mâm cặp 3 vấu ngược tự định tâm khống chế 5 bậc tự do




	0,25 đ

	
	°  
°  °



[image: ]
- Trong đó:
+ Mặt phẳng đầu của chi tiết áp sát mặt bậc của vấu cặp khống chế tịnh tiến OX, quay quanh OY và quay quanh OZ.







	0,25 đ

	
	+ Mặt trụ của chi tiết tiếp xúc với mặt bậc của vấu cặp trái khống chế 2 bậc tự do: tịnh tiến OY và tịnh tiến OZ.




Sơ đồ định vị hình 2.1 định vị 5 bậc tự do.


	0,5đ
(vẽ hình 0,25 đ)

	
	.      [image: ]



	0,25 đ


	
	Đối với một chốt định vị trụ dài đinh vị 4 bậc tự do: 
Tịnh tiến OX, OY.
Quay quanh OX, OY





	0,5đ
(vẽ hình 0,25 đ)

	
	Vai chốt định vi khống chế 1 bậc tự do: Tịnh tiến OZ.
°

	0,25đ









	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)










Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.

		Trang số 3 / Tổng số 3 trang
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Hinh 4-17. Siéu dinh vj
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